
Phụ lục 02: DỮ LIỆU KIỂM KÊ, TRA CỨU NGUỒN NƯỚC TRONG HỆ 

THỐNG HỒ CHỨA THỦY LỢI LỚN   
 

TT Đơn vị quản lý 
Tổng số hồ 

chứa 

MNC 

(m) 

MNDBT 

(m) 

Mực nước hiện 

tại  (lúc 7h ngày 

25/9/2023) 

(m) 

 
I 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 

Thủy lợi 3 - Bộ Nông nghiệp và PTNT 
1       

 

1 Hồ Cửa Đạt Thường Xuân 73 110 95,96 
 

II Công ty TNHH MTV Sông Chu 24      
 

1 Sông Mực Như Thanh 18 33 30,51 
 

2 Hồ Yên Mỹ Nông Cống 8,45 20,36 15,14 
 

3 Kim Giao II TX.Nghi Sơn  24 31 28,13 
 

4 Đồng Chùa  TX.Nghi Sơn 4,64 8,7 7,20 
 

5 Hao Hao  TX.Nghi Sơn 14 24,2 21,73 
 

6 Đồng Bể Như Thanh  34 39,4 39,23 
 

7 Duồng Cốc  Bá Thước 88 101 101,04 
 

8 Thung Bằng  Cẩm Thủy 35,5 45,93 46,62 
 

9 Xuân Lũng  Thạch Thành 26 39,9 39,33 
 

10 Đồng Ngư  Thạch Thành 19,5 31,8 29,15 
 

11 Tây Trác  Thạch Thành 23,4 29,5 29,59 
 

12 Đồng Múc  Thạch Thành 58 71,5 71,51 
 

13 Bỉnh Công  Thạch Thành 24,2 32 31,67 
 

14 Vũng Sú  Thạch Thành 56,5 69,6 69,53 
 

15 Hàm Rồng  Thạch Thành 30,5 38,5 38,51 
 

16 Bằng Lợi  Thạch Thành 37,06 48 47,99 
 

17 Cống Khê  Ngọc Lặc 78,49 89 89,01 
 

18 Vinh Quang  Quan Hóa 79,6 89,1 89,10 
 

19 Pha Đay  Quan Hóa 391 397,5 397,53 
 

20 Lý Ải  Lang Chánh 70 77 74 
 

21 Khe Sanh  TX Nghi Sơn 4,6 9,5 8,06 
 

22 Cửa Trát  Thọ Xuân 41,5 48,9 47,59 
 

23 Cây Quýt  Thọ Xuân 23 25,25 24,91 
 

24 Khe Lùng  Triệu Sơn 32,2 40,2 36,87 
 

III Công ty TNHH MTV TL Nam sông Mã 2      
 

1 Hồ Đồng Mực Vĩnh Lộc 15 18,7 17,85 
 

2 Hồ Rát Vĩnh Lộc 19,61 31 26,9 
 

IV Công ty TNHH MTV TL Bắc sông Mã 2      
 

1 Hồ Bến Quân Hà Trung 7,2 11 11,02 
 

2 Hồ Khe Tiên Hà Trung 41 50 49 
 

 


